BẢNG ĐẶC TẢ KĨ THUẬT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KÌ 2
MÔN: CÔNG NGHỆ 12 – THỜI GIAN LÀM BÀI: 45 PHÚT
HÌNH THỨC: 100% TRẮC NGHIỆM 

( 40 câu trắc nghiệm - 1 câu trắc nghiệm 0,25 đ )

	TT
	Nội dung kiến thức
	Đơn vị kiến thức
	Mức độ kiến thức, kĩ năng

cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức

	
	
	
	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao

	
	LINH KIỆN ĐIỆN TỬ
	ĐIỆN TRỞ - TỤ ĐIỆN - CUỘN CẢM
	Nhận biết:

- nắm được công dụng, cấu tạo, phân loại và kí hiệu, số liệu kỉ thuật của linh kiện điện trở, tụ, cuộn cảm
Thông hiểu:
- Nhận biết, phân loại,  số liệu kỉ thuật của linh kiện R,C và L
Vận dụng

đọc trị số số liệu kỉ thuật của linh kiện R,C và L

	4
	2
	
	

	
	
	LINH KIỆN BÁN DẪN VÀ IC
	Nhận biết:

- Nắm được công dụng, cấu tạo, phân loại và kí hiệu, số liệu kỉ thuật của linh kiện  bán dẫn..

Thông hiểu:
- Nhận biết, phân loại, số liệu kỉ thuật của linh kiện bán dẫn và IC
Vận dụng

- Đọc trị số số liệu kỉ thuật của linh kiện bán dẫn và IC
	2
	1
	2
	

	
	MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
	 KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ 
MẠCH CHỈNH LƯU – NGUỒN MỘT CHIỀU

	Nhận biết:

Nắm được khái niệm, phân loại về mạch điện tử, biết được vai trò của các linh kiện điện tử trong mạch chỉnh lưu, mạch nguồn một chiều..
Thông hiểu:

Nhận biết, phân loại mạch điện tử.

Vận dụng

Đọc sơ đồ mạch
	1
	1
	2
	

	
	
	MẠCH KHUẾCH ĐẠI – MẠCH TẠO XUNG
	Nhận biết:

Nắm được chức năng, sơ đồ mạch, và nguyên lí làm việc của mạch khuếc đại, mạch tạo xung.

Thông hiểu:

Nhận biết, phân tích mạch điện.

Vận dụng

- Đọc sơ đồ mạch
	2
	1
	2
	

	
	
	THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ CƠ BẢN
	Nhận biết:

 Nắm được nguyên tắc, và các bước thiết kế một mạch điện tử, thiết kế mẫu mạch nguồn một chiều đơn giản.

Thông hiểu:

Nhận biết, phân tích mạch điện.

Vận dụng

- Đọc sơ đồ mạch
	2
	2
	2
	

	
	MỘT SỐ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỂU KHIỂN ĐƠN GIẢN
	KHÁI NIỆM VỀ MẠCH ĐIỆN TỬ ĐIỀU KHIỂN
	Nhận biết:

Nắm được khái niệm, công dụng, phân loại về mạch điện tử điều khiển.
Thông hiểu:

Nhận biết, phân tích mạch điện.

Vận dụng

- Đọc sơ đồ mạch
Vận dụng cao:

phân tích, tính toán mạch điện
	
	
	
	2

	
	
	MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍN HIỆU
	Nhận biết:

Nắm được khái niệm, công dụng, nguyên lí chung của mạch điện tử điều khiển tín hiệu
Thông hiểu:

Nhận biết, phân tích mạch điện.

Vận dụng

- Đọc sơ đồ mạch
Vận dụng cao:

phân tích, tính toán mạch điện
	1
	1
	
	2

	
	
	 MẠCH ĐIỀU KHIỂN TỐC ĐỘ 
ĐỘNG CƠ XOAY CHIỀU MỘT PHA

	Nhận biết:

Nắm được khái niệm, công dụng, nguyên lí chung của mạch điện tử điều khiển động cơ xoay chiều 1 pha.
Thông hiểu:

Nhận biết, phân tích mạch điện.

Vận dụng

- Đọc sơ đồ mạch
Vận dụng cao:

phân tích, tính toán mạch điện
	2
	2
	
	

	
16 câu
12 câu
 8câu
4 câu

	
40%
30%
         10%
5%

	
100% Trắc nghiệm 
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